
PHỤ LỤC 01
THÔNG TIN NGƯỜI ĐƯỢC XÁC MINH TÀI SẢN, THU NHẬP NĂM 2025

(Kèm theo Công văn số 402/TTr-PCTNTC ngày 03/4/2025 của Thanh tra tỉnh)

STT Tên cơ quan, đơn vị
cung cấp thông tin Họ và tên Ngày, tháng

năm sinh Vị trí công tác Thời điểm lấy thông tin xác minh Ghi chú

1
Văn phòng Đoàn
ĐBQH và HĐND
tỉnh (01 người)

Hoàng Thị Diệp 12/01/1985
Kế toán viên, Phòng

Hành chính - Tổ chức -
Quản trị

- Từ ngày 25/3/2021 đến ngày 25/12/2021;
- Từ ngày 26/12/2021 đến ngày 22/12/2022;
- Từ ngày 23/12/2022 đến ngày 22/12/2023;
- Từ ngày 23/12/2023 đến ngày 22/12/2024

2 Sở Nội vụ (01 người) Nông Văn Vinh 03/08/1978 Chuyên viên, Ban Thi
đua - Khen thưởng

- Từ ngày 09/3/2021 đến ngày 21/12/2021;
- Từ ngày 22/12/2021 đên ngày 15/12/2022;
- Từ ngày 16/12/2022 đến ngày 25/12/2023;
- Từ ngày 26/12/2023 đến ngày 06/4/2024;
- Từ ngày 07/4/2024 đến ngày 14/12/2024

Chồng của bà Lương Thị
Hiệu (Hộ sinh trưởng,

Khoa Phụ
Sản, BVĐK tỉnh)

3 Sở Công Thương (02
người)

Bế Ích Phong 08-04-1968 Chánh Thanh tra sở

- Từ ngày 24/3/2021 đến ngày 31/12/2021;
- Từ ngày 01/01/2022 đến ngày 31/12/2022;
- Từ ngày 01/01/2023 đến ngày 21/12/2023;
- Từ ngày 22/12/2023 đến ngày 31/12/2024

Nông Hồng Trung 30-10-1975 Thanh tra viên chính,
Thanh tra sở

- Từ ngày 31/3/2021 đến ngày 31/12/2021;
- Từ ngày 01/01/2022 đến ngày 15/02/2023;
- Từ ngày 16/02/2023 đến ngày 21/12/2023;
- Từ ngày 22/12/2023 đến ngày 25/12/2024

4 Sở Y tế (17 người) Lê Văn Huyên 23-04-1978
Trưởng phòng, Phòng

Kế
hoạch - Tài chính

- Từ ngày 01/3/2021 đến ngày 30/12/2021;
- Từ ngày 31/12/2021 đến ngày 31/12/2022;
- Từ ngày 01/01/2023 đến ngày 16/10/2023;
- Từ ngày 17/10/2023 đến ngày 26/12/2023;
- Từ ngày 27/12/2023 đến ngày 12/12/2024
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Hoàng Quang Ngọc 26/6/1966
Phó trưởng phòng,

Phòng Kế
hoạch - Tài chính

- Từ ngày 09/3/2021 đến ngày 28/12/2021;
- Từ ngày 29/12/2021 đến ngày 12/10/2022;
- Từ ngày 13/10/2022 đến ngày 20/12/2022;
- Từ ngày 21/12/2022 đến ngày 27/12/2023;
- Từ ngày 28/12/2023 đến ngày 18/12/2024

Bế Thị Dành 03/01/1973

Trưởng khoa, Khoa Lão,
BVĐK Y dược cổ truyền

-
Phục hồi chức năng

- Từ ngày 12/3/2021 đến ngày 29/12/2021;
- Từ ngày 30/12/2021 đến ngày 30/12/2022;
- Từ ngày 31/12/2022 đến ngày 29/12/2023;
- Từ ngày 30/12/2023 đến ngày 26/12/2024

Phùng Quang Thịnh 09/09/1977 Trưởng khoa, Khoa Giải
phẫu bệnh, BVĐK tỉnh

- Từ ngày 09/3/2021 đến ngày 20/12/2021;
- Từ ngày 21/12/2021 đến ngày 26/12/2022;
- Từ ngày 27/12/2022 đến ngày 25/12/2023;
- Từ ngày 26/12/2023 đến ngày 16/12/2024

Hà Thị Hương 17-12-1977 Điều dưỡng, BVĐK tỉnh

- Từ ngày 09/3/2021 đến ngày 20/12/2021;
- Từ ngày 21/12/2021 đến ngày 26/12/2022;
- Từ ngày 27/12/2022 đến ngày 25/12/2023;
- Từ ngày 26/12/2023 đến ngày 16/12/2024

Vợ của ông Phùng
Quang Thịnh (Trưởng

khoa, Khoa Giải
phẫu bệnh, BVĐK tỉnh)

Lương Thị Hiệu 09/05/1981
Hộ sinh trưởng,

Khoa Phụ
Sản, BVĐK tỉnh

- Từ ngày 09/3/2021 đến ngày 21/12/2021;
- Từ ngày 22/12/2021 đên ngày 15/12/2022;
- Từ ngày 16/12/2022 đến ngày 25/12/2023;
- Từ ngày 26/12/2023 đến ngày 06/4/2024;
- Từ ngày 07/4/2024 đến ngày 14/12/2024

Triệu Nguyệt Hoa 03/01/1969
Phó Giám đốc, Trung

tâm
Kiểm soát bệnh tật tỉnh

- Từ ngày 15/3/2021 đến ngày 23/12/2021;
- Từ ngày 24/12/2021 đến ngày 06/12/2022;
- Từ ngày 07/12/2022 đến ngày 28/10/2023;
- Từ ngày 29/10/2023 đến ngày 18/12/2023;

- Từ ngày 19/12/2023 đến ngày 12/12/202024

STT Tên cơ quan, đơn vị
cung cấp thông tin Họ và tên Ngày, tháng

năm sinh Vị trí công tác Thời điểm lấy thông tin xác minh Ghi chú
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Bế Thị Thanh Hà 02/7/1975

Trưởng phòng, phòng
Kế hoạch tổng hợp phụ

trách khoa Nội tổng hợp,
BVĐK Y dược cổ truyền

- Phục hồi chức năng

- Từ ngày 16/3/2021 đến ngày 28/12/2021;
- Từ ngày 29/12/2021 đến ngày 30/12/2022;
- Từ ngày 31/12/2022 đến ngày 30/12/2023;
- Từ ngày 31/12/2023 đến ngày 25/12/2024

Trần Tú Hoài 08/04/1987
Phó trưởng phòng,

phòng Vật tư thiết bị y
tế, BVĐK tỉnh

- Từ ngày 04/10/2024 đến ngày 12/12/2024

Bế Ích Hiến 15/02/1974
Trưởng khoa, Khoa

Chấn thương chỉnh hình,
BVĐK tỉnh

- Từ ngày 09/3/2021 đến ngày 20/12/2021;
- Từ ngày 21/12/2021 đến ngày 23/12/2022;
- Từ ngày 24/12/2022 đến ngày 25/12/2023;
- Từ ngày 26/12/2023 đến ngày 11/10/2024;
- Từ ngày 12/10/2024 đến ngày 12/12/2024

Bạch Thị Mai
Hương 17/02/1988

Phó trưởng khoa, Khoa
Ngoại - Phụ, BVĐK y
dược cổ truyền - Phục

hồi chức năng

- Từ ngày 08/8/2021 đến ngày 31/12/2021;
- Từ ngày 01/01/2022 đến ngày 30/12/2022;
- Từ ngày 31/12/2022 đến ngày 30/12/2023;
- Từ ngày 31/12/2023 đến ngày 30/12/2024

Nông Thuý Nga 13/11/1974 Trưởng phòng, phòng
Điều dưỡng, BVĐK tỉnh

- Từ ngày 09/03/2021 đến ngày 15/12/2021;
- Từ ngày 16/12/2021 đến ngày 15/02/2022;
- Từ ngày 16/02/2022 đến ngày 16/12/2022;
- Từ ngày 17/12/2022 đến ngày 25/12/2023;
- Từ ngày 26/12/2023 đến ngày 16/12/2024

Long Thế Vinh 06/09/1967

Phó Trưởng khoa, Khoa
Phòng khám đa khoa,

chuyên khoa, Trung tâm
Kiểm soát bệnh tật tỉnh

- Từ ngày 02/03/2021 đên ngày 20/12/2021;
- Từ ngày 21/12/2021 đến ngày 27/12/2022;
- Từ ngày 28/12/2022 đến ngày 30/01/2023;
- Từ ngày 31/01/2023 đến ngày 19/12/2023;
- Từ ngày 20/12/2023 đến ngày 13/12/2024

Lã Thị Mai Hoa 08/10/1982

Phó Trưởng khoa, Khoa
Truyền thông giáo dục

sức
khỏe, Trung tâm Kiểm

soát bệnh tật tỉnh

- Từ ngày 12/3/2021 đến ngày 21/12/2021;
- Từ ngày 22/12/2021 đến ngày26/12/2022;
- Từ ngày 27/12/2022 đến ngày 16/12/2023;
- từ ngày 17/12/2023 đến ngày 01/12/2024

STT Tên cơ quan, đơn vị
cung cấp thông tin Họ và tên Ngày, tháng

năm sinh Vị trí công tác Thời điểm lấy thông tin xác minh Ghi chú
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Nguyễn Duy Linh 03/05/1978
Điều dưỡng trưởng,

Khoa Chấn thương chỉnh
hình, BVĐK tỉnh

- Từ ngày 09/3/2021 đến ngày 20/12/2021;
- Từ ngày 21/12/2021 đến ngày 18/12/2022;
- Từ ngày 19/12/2022 đến ngày 16/4/2023;
- Từ ngày 17/4/2023 đến ngày 25/12/2023;
- Từ ngày 26/12/2023 đến ngày 12/12/2024

Sầm Thị Hồng 06/08/1982
Điều dưỡng trưởng,
Khoa Khám bệnh,

BVĐK tỉnh

- Từ ngày 09/3/2021 đến ngày 22/12/2021;
- Từ ngày 23/12/2021 đến ngày 20/12/2022;
- Từ ngày 21/12/2022 đến ngày 24/12/2023;
- Từ ngày 25/12/2023 đến ngày 12/12/2024

Nông Thu Hợp 17/4/1976 Phó trưởng khoa, Khoa
Dinh dưỡng, BVĐK tỉnh - Từ ngày 06/11/2024 đến ngày 18/12/2024

5 Sở Dân tộc và Tôn
giáo (01 người) Hầu Văn Khánh 08/05/1982

Phó Trưởng phòng,
Phòng Chính sách Dân

tộc

- Từ ngày 12/3/2021 đến ngày 29/12/2023;
- Từ ngày 30/12/2023 đến ngày 31/12/2024

6 Sở Giáo dục và Đào
tạo (01 người) Mai Thị Thúy Hòa 27-07-1971

Tổ trưởng tổ chuyên
môn, Trường THPT
Chuyên Cao Bằng

- Từ ngày 24/3/2021 đến ngày 31/12/2021;
- Từ ngày 01/01/2022 đến ngày 31/12/2022;
- Từ ngày 01/01/2023 đến ngày 21/12/2023;
- Từ ngày 22/12/2023 đến ngày 31/12/2024

Vợ của ông
Bế Ích Phong (Chánh

Thanh tra Sở Công
Thương

7
Sở Khoa học và
Công nghệ (01
người)

Hoàng Thị Huế 25/5/1980
Viên chức, Trung tâm
công nghệ số và truyền

thông

- Từ ngày 09/3/2021 đến ngày 20/12/2021;
- Từ ngày 21/12/2021 đến ngày 23/12/2022;
- Từ ngày 24/12/2022 đến ngày 25/12/2023;
- Từ ngày 26/12/2023 đến ngày 11/10/2024;
- Từ ngày 12/10/2024 đến ngày 12/12/2024

Vợ của ông Bế Ích Hiến
(Trưởng khoa, Khoa

Chấn thương chỉnh hình,
BVĐK tỉnh)

8
Đài Phát thanh-
Truyền hình Cao
Bằng (01 người)

Nguyễn Thị thuận 28/12/1968
Phó Trưởng phòng phụ
trách, Phòng Dịch vụ

Quảng cáo

- Từ ngày 28/3/2021 đến ngày 31/12/2021;
- Từ ngày 01/01/2022 đến ngày 31/12/2022;
- Từ ngày 01/01/2023 đến ngày 31/12/2023;
- Từ ngày 01/01/2024 đến ngày 31/12/2024

STT Tên cơ quan, đơn vị
cung cấp thông tin Họ và tên Ngày, tháng

năm sinh Vị trí công tác Thời điểm lấy thông tin xác minh Ghi chú
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9 Bộ Chỉ huy quân sự
tỉnh (02 người)

Đoàn Văn Đại 25/4/1974 Phó Tham mưu trưởng

- Từ ngày 16/3/2021 đến ngày 28/12/2021;
- Từ ngày 29/12/2021 đến ngày 30/12/2022;
- Từ ngày 31/12/2022 đến ngày 30/12/2023;
- Từ ngày 31/12/2023 đến ngày 25/12/2024

Chồng của bà Bế Thị
Thanh Hà (Trưởng

phòng, phòng Kế hoạch
tổng hợp phụ trách khoa
Nội tổng hợp, BVĐK Y
dược cổ truyền - Phục

hồi chức năng)

Nông Hữu Cầu 19/8/1983
Nhân viên quản lý, Đại
đội Công binh - Công

trình (Phòng Tham mưu)

- Từ ngày 25/3/2021 đến ngày 25/12/2021;
- Từ ngày 26/12/2021 đến ngày 22/12/2022;
- Từ ngày 23/12/2022 đến ngày 22/12/2023;
- Từ ngày 23/12/2023 đến ngày 22/12/2024

Chồng của bà Hoàng Thị
Diệp (Kế toán viên,

Phòng Hành chính - Tổ
chức - Quản trị)

10
Bộ chỉ huy Bộ đội
biên phòng tỉnh Cao
Bằng (01 người)

Vũ Quang Huy 28/07/1987
Tiểu đoàn huấn luyện,
Huấn luyện viên chó

chiến đấu
- Từ ngày 04/10/2024 đến ngày 12/12/2024

Chồng của bà Trần Tú
Hoài (Phó trưởng phòng,
phòng Vật tư thiết bị y

tế, BVĐK tỉnh)

11
Chi cục Thống kê
tỉnh Cao Bằng (01
người)

Nông Hồng Du 26/02/1981 Chuyên viên

- Từ ngày 12/3/2021 đến ngày 21/12/2021;
- Từ ngày 22/12/2021 đến ngày26/12/2022;
- Từ ngày 27/12/2022 đến ngày 16/12/2023;
- từ ngày 17/12/2023 đến ngày 01/12/2024

Chồng của bà Lã Thị
Mai Hoa (Phó Trưởng

khoa, Khoa Truyền
thông giáo dục sức

khỏe, Trung tâm Kiểm
soát bệnh tật tỉnh)

12 UBND thành phố
Cao Bằng (01 người) Lục Toàn Thắng 28/4/1985 Thanh tra viên

- Từ ngày 25/3/2021 đến ngày 20/12/202021;
- Từ ngày 21/12/2021 đến ngày 25/12/2022;
- Từ ngày 26/12/2022 đến ngày 27/12/2023;
- Từ ngày 28/12/2023 đến ngày 29/12/2024

13 UBND huyện Hoà
An (02 người)

Phạm Thị Ngọ 07/8/1978 Thanh tra viên - Từ ngày 09/3/2021 đến ngày 16/12/2024

Đàm Thế Trang 05/7/1978 Phó Chủ tịch UBND
huyện - Từ ngày 09/3/2021 đến ngày 16/12/2024

Chồng của bà Phạm Thị
Ngọ (TTV, Thanh tra

huyện Hoà An)

STT Tên cơ quan, đơn vị
cung cấp thông tin Họ và tên Ngày, tháng

năm sinh Vị trí công tác Thời điểm lấy thông tin xác minh Ghi chú
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14 UBND huyện Hà
Quảng (02 người)

Nông Thị Hiếu 08/11/1988 Thanh tra viên

- Từ ngày 12/3/2021 đến ngày 20/12/2021;
- Từ ngày 21/12/2021 đến ngày 30/12/2022;
- Từ ngày 31/12/2022 đến ngày 20/12/2023;
- Từ ngày 21/12/2023 đến ngày 30/12/2024

Sầm Đức Chính 30/04/1989
Cán bộ kỹ thuật - Ban

quản lý dự án đầu tư và
xây dựng

- Từ ngày 12/3/2021 đến ngày 20/12/2021;
- Từ ngày 21/12/2021 đến ngày 30/12/2022;
- Từ ngày 31/12/2022 đến ngày 20/12/2023;
- Từ ngày 21/12/2023 đến ngày 30/12/2024

Chồng của bà Nông Thị
Hiếu (TTV, Thanh tra

huyện hà Quảng)

15 Công ty điện lực Cao
Bằng (03 người)

Đinh Thị Hương 22-12-1974
Trưởng phòng Tổng
hợp, Điện Lực Thành

phố Cao Bằng

- Từ ngày 31/3/2021 đến ngày 31/12/2021;
- Từ ngày 01/01/2022 đến ngày 15/02/2023;
- Từ ngày 16/02/2023 đến ngày 21/12/2023;
- Từ ngày 22/12/2023 đến ngày 25/12/2024

Vợ của ông Nông Hồng
Trung (TTVC, Thanh tra

Sở Công Thương)

Hoàng Thẩm Ân 03/05/1972 Phó Giám đốc, Điện lực
Thành phố

- Từ ngày 09/03/2021 đến ngày 15/12/2021;
- Từ ngày 16/12/2021 đến ngày 15/02/2022;
- Từ ngày 16/02/2022 đến ngày 16/12/2022;
- Từ ngày 17/12/2022 đến ngày 25/12/2023;
- Từ ngày 26/12/2023 đến ngày 16/12/2024

Chồng của bà Nông
Thuý Nga (Trưởng
phòng, phòng Điều
dưỡng, BVĐK tỉnh)

Ma Kiên Trình 19/03/1983

Cán bộ an toàn bán
chuyên trách, Phân

xưởng phát điện Suối
Củn

- Từ ngày 10/3/2021 đến ngày 29/12/2022;
- Từ ngày 30/12/2022 đến ngày 29/12/2023;
- Từ ngày 30/12/2023 đến ngày 30/12/2024

Chồng của bà Mã Thị
Nương (Trưởng phòng,
Công ty TNHH MTV

Thủy nông)

16
Công ty TNHHMTV
Xổ số kiến tihiết (01
người)

Nguyễn Thanh
Thảo 19-03-1983 Trưởng phòng Kinh

doanh

- Từ ngày 01/3/2021 đến ngày 30/12/2021;
- Từ ngày 31/12/2021 đến ngày 31/12/2022;
- Từ ngày 01/01/2023 đến ngày 16/10/2023;
- Từ ngày 17/10/2023 đến ngày 26/12/2023;
- Từ ngày 27/12/2023 đến ngày 12/12/2024

Vợ của ông Lê Văn
Huyên (Trưởng phòng,

Phòng Kế
hoạch - Tài chính)

17
Công ty TNHH MTV
Thủy nông (01
người)

Mã Thị Nương 21/12/1986 Trưởng phòng, Phòng
Kế hoạch - Kỹ thuật

- Từ ngày 10/3/2021 đến ngày 29/12/2022;
- Từ ngày 30/12/2022 đến ngày 29/12/2023;
- Từ ngày 30/12/2023 đến ngày 30/12/2024

STT Tên cơ quan, đơn vị
cung cấp thông tin Họ và tên Ngày, tháng

năm sinh Vị trí công tác Thời điểm lấy thông tin xác minh Ghi chú
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18
Trường Trung học cơ
sở Thị Xuân (01
người)

Mã Thị Bằng 10/6/1985 Giáo viên, Trường Trung
học cơ sở Thị Xuân

- Từ ngày 25/3/2021 đến ngày 20/12/202021;
- Từ ngày 21/12/2021 đến ngày 25/12/2022;
- Từ ngày 26/12/2022 đến ngày 27/12/2023;
- Từ ngày 28/12/2023 đến ngày 29/12/2024

Vợ của ông Lục Toàn
Thắng (TTV, Thanh tra
Thành phố Cao Bằng)

19 UBND Phường Hòa
Chung Nông Công Sỹ 29/7/1976 Chuyên viên

- Từ ngày 09/3/2021 đến ngày 22/12/2021;
- Từ ngày 23/12/2021 đến ngày 20/12/2022;
- Từ ngày 21/12/2022 đến ngày 24/12/2023;
- Từ ngày 25/12/2023 đến ngày 12/12/2024

Chồng của bà Sầm Thị
Hồng (Điều dưỡng
trưởng, Khoa Khám
bệnh, BVĐK tỉnh)

STT Tên cơ quan, đơn vị
cung cấp thông tin Họ và tên Ngày, tháng

năm sinh Vị trí công tác Thời điểm lấy thông tin xác minh Ghi chú
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PHỤ LỤC 02

THÔNG TIN NGƯỜI ĐƯỢC XÁC MINH TÀI SẢN, THU NHẬP NĂM 2023THÔNG TIN NGƯỜI ĐƯỢC XÁC MINH TÀI SẢN, THU NHẬP NĂM 2025
(Kèm theo Công văn số        /TTr-PCTN ngày      /4/2025 của Thanh tra tỉnh)

STT Họ và tên Thời điểm lấy
thông tin xác minh

Các khoản thu nhập
(Liệt kê đầy đủ các khoản thu nhập)

Ghi chú
TỔNG:

Tiền lương và
các khoản phụ

cấp

Hỗ trợ các
ngày lễ, tết…

Khen
thưởng Công tác phí Làm thêm

giờ
Thu nhập
tăng thêm

Các khoản
thu nhập
khác…

1 2 3
4=5+6+7+8
+9+10+11+

…
5 6 7 8 9 10 11 12

1
Ví dụ:

Nguyễn Văn
A

Từ ngày 18/3/2021
đến ngày
29/12/2021Từ ngày 30/12/2021
đến ngày
23/12/2022Từ ngày 24/12/2022
đến ngày
15/12/2023

2
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